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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 10 tháng 7 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

02:00 Hùng Khánh 616 5.5 79 3443 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

03:00 Minh Hằng 198 5.1 79 3804 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Khi Hùng Khánh 616 rời 

03:00 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Ptsc 05; 06 LHDNS 2BLHD P0 Trần Sỹ Thanh/Vitaco 

03:00 Hải Nam 69  5.0/5.1 79 4548 Nil Tổng hợp Cầu 2 P0 Nil 

04:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 Nil CDXMNS P0 Khu neo CT NSCC 

04:00 Hoàng Sa 555 1.0/3.0 79 3215 Nil Tổng hợp Cầu 2 Cầu 2 
Nil 

Rời mạn Minh Phúc 282 

04:00 Hoàng Anh 45 6.1/6.2 75.4 3528 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

05:00 Xin Hang 6 5.6/6.3 128 11348 VAS 3006; 3008 Tổng hợp Khu neo 2QT Nguyễn Đức Hiếu/KPB 

06:00 Ngân Sơn 68 0.8/2.2 73 2436 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

06:00 Long Sơn 39 5.6 79 4154 Nil Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

07:00 Hải Linh 02 2.5/4.5 118 11394 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT DKC 

07:00 TH 0567 3.2 59 1176 Nil Tổng hợp P0 Cầu 8/9 Nil 

07:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Phạm Văn Song/PTSC 

08:00 HPS 01 8.0/8.2 147 24640 VAS 3006; 3008 Tổng hợp P0 1QT Trần Sỹ Thanh/TP 

08:30 Đại Dương Việt 07 4.6 114 9850 LS 136 Tổng hợp P0 Cầu 8 Vũ Đức Thiện/Nil 

09:00 Minh Phúc 282 4.0 79 4439 Nil Tổng hợp Cầu 2 P0 Nil 

09:00 Gao Xin 15 6.7/7.1 112 7229 Vas 3006 Tổng hợp 4QT P0 Lê Đình Thạo/KPB 

10:00 Việt Nhật 06 3.0 79 4201 Nil Tổng hợp Cầu 7/8 P0 Nil 

10:00 BẢO LONG 02 4.0/4.0 79 3291 Nil Tổng hợp 3QT 2AQT Nil 

10:00 Thuận Phong 18 5.0/6.0 79 5000 Nil Tổng hợp Khu neo Jetty 2 /Nil 

10:00 Ngân Sơn 68 0.8/2.2 73 2436 Nil Tổng hợp Khu neo 5QT Nil 

10:30 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp P0 NĐ2 
Trần Sỹ Thanh/HV 

Cập mạn Anna 

11:00 Trường Hưng 18 1.0/3.0 79 2997 Nil Tổng hợp P0 Cầu 2 Nil 

12:00 CNC NEPTUNE 6.5 172 22081 VAS 3006; 3008 Tổng hợp P0 3QT /NSA 



13:00 LONG TÂN 168 4.0/5.0 91 6063 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 1 /Nil 

15:00 Htc 56 0.8/2.0 70 2205 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil 

15:00 New Noble 3.8/6.4 180 39042 NS 01; HC 06 CDXMNS Jetty 1 P0 /LP 

15:00 Hoàng Hà Ocean 3.5/4.2 110 6800 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 
15:30 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Vũ Đức Thiện/Vitaco 

16:00 MẠNH DŨNG 79 3.0/3.0 72 3088 Nil Tổng hợp Cầu 3 P0 Nil 

16:00 Thái Hà 999 0.6/2.0 75 2680 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 09/07/2025 

16:30 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp Khu neo NĐ2 Đinh Văn Hữu/HV 

17:00 Quang Anh 69 3.0/4.0 68 2236 Nil Tổng hợp Cầu 7/8 P0 Nil 

17:00 Hoàng Sa 555 1.0/3.0 79 3215 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 
Nil 

Cập mạn Minh Phúc 282 

18:00 Hà Hải 66 4.6/4.8 79 3402 Nil Tổng hợp 2AQT P0 Nil 

18:00 Hải Thịnh 26 4.0/5.0 79 3347 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Cập mạn Thuận Trung 05 

18:30 Minh Khánh 888 2.3/4.5 106   9047 LS 135 Tổng hợp Khu neo Cầu 7/8 Trần Sỹ Thanh/Nil 

20:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp P0 Cầu 7 Nil 

21:00 MINH HẰNG 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp P0 Cầu 8 Nil 

22:00 Hải Long 27 3.0/4.0 79 3553 LS 135 Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Trần Sỹ Thanh/Nil  

22:00 Hoàng Anh 45 6.1/6.2 75.4 3528 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

22:00 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 97 6144 NIL LHD P0 Khu neo CT Vipco 

23:00 Development 4.4/4.7 133 10578 Nil  CDXMNS P0 Khu neo CT NSCC 
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